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Phương pháp xử ỉ đáy lò ( ế ầ ả ấ
ả ề ữ
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ỉ đáy lò
Phương pháp xử
Cường độ

ứ ự ảnh hưởng đế ộ ố ất cơ họ ủ ử ụ ỉ đáy lò (CBA) từ
ệt điện để ế ố ệ ỏ sau khi đượ ử ỉ đáy lò đượ ử ề ặ ằ

phương pháp vậ ọ ằm tăng cườ ả năng bám dính bề ặt. Phương pháp vật lý đượ ự
ệ ằ ử ụ ạ ề ặ ỉ trong thùng quay Los Angeles. Phương pháp hóa họ

đượ ế ằ ỉ ị ả ờ ặ
ị ớ ồng độ ế ả ự ệ ấy các phương pháp xử

ề ặ ả ện độ độ ụ ủ ỗ ợp cũng như cường độ ị ị ẻ) và độ
đặ ắ ủ

 ớ ệ

ự ớ ấ ủa Cơ quan Năng lượ ố ế
ấ ầ ẽ tăng cao ừ nay đế ủ

các nướ ệ ớ ầ ề năng lượng tăng trưở
ầ cơ quan này ầ ề ệ than ướ hơn

ệ ấ ệt điệ ằm đả ả ạt độ
ề năng lượ ố Do tác độ ủ ế
ả đố ớ ệ ấp năng lượng và lượ ả ấ

đề ề năng lượ ậ ầ ải đánh giá xem xét nhằm đả ả
ệ ả ả ế ố ế

ững năm gần đây, Việt Nam đã tăng mụ ề
ấ ạ ủy điệ ạ ển điệ ự , vượ

hơn ổ ấ ắp đặt vào năm 2030, đồ ờ ả ỷ ọ
ố ệ điện đố Hàng năm, các nhà 

ệt điệ ở ệt Nam đã và đang thả ột lượ ớ ấ
ải môi trườ rong các nhà máy điện than, than đượ

đố ồi hơi ạ lượ ớ ạ ụ
ẩ ạt thô hơn đượ ạ ỏ ỏi đáy lò đượ ọ

ỉ đáy lò ( ệ ử ụ ậ ệ ề ữ

ự ể ả ằ ảm tác động môi trườ
ả ệ ự ệ ủ ố ả

ệ môi trườ ự ệ ử ụ ế ỉ
đáy lò ủ ệt điện để ố ệ ế ả

ấ ậ ệ ự đả ảo môi trườ ể ề ữ
ợ ới xu hướ ả ể ại đế ự ến đổ ậ ậ ệ

ự ề ữ ế ần hoàn đã đượ ử ụ ộ
ệ ựng các cơ sở ạ ầ ế ớ ằ ậ
ụ ế ạ ế ả ừ ệ ệt điện như tro bay và 
ỉ đáy lò ( ộ ự

ệt Nam đã triể ề ới các cơ quan, việ
ứu liên quan để ự ệ ứ ứ ụ ới đố

ớ ử ụ ỉ ạ ằ ử ử ụ ỉ ạ
ệ ả ấ ậ ệ ự ử ụ

ựng. Tăng cườ ả năng tái sử ụ
măng, các trạ ền xi măng vớ ục đích dùng tro ỉ ồ

ạ trong đó ụ gia, đồ ời đẩ ạ ệ ử ụ
ả ẩ ậ ệ ự ử ụ ỉ ạ ụ
ặ ệ ả ấ ậ ệ ự

ự ủ Trước đây, CBA xử ằ ấ ạ
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 ớ ệ

ự ớ ấ ủa Cơ quan Năng lượ ố ế
ấ ầ ẽ tăng cao ừ nay đế ủ

các nướ ệ ớ ầ ề năng lượng tăng trưở
ầ cơ quan này ầ ề ệ than ướ hơn
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đề ề năng lượ ậ ầ ải đánh giá xem xét nhằm đả ả
ệ ả ả ế ố ế

ững năm gần đây, Việt Nam đã tăng mụ ề
ấ ạ ủy điệ ạ ển điệ ự , vượ

hơn ổ ấ ắp đặt vào năm 2030, đồ ờ ả ỷ ọ
ố ệ điện đố Hàng năm, các nhà 

ệt điệ ở ệt Nam đã và đang thả ột lượ ớ ấ
ải môi trườ rong các nhà máy điện than, than đượ

đố ồi hơi ạ lượ ớ ạ ụ
ẩ ạt thô hơn đượ ạ ỏ ỏi đáy lò đượ ọ

ỉ đáy lò ( ệ ử ụ ậ ệ ề ữ

ự ể ả ằ ảm tác động môi trườ
ả ệ ự ệ ủ ố ả

ệ môi trườ ự ệ ử ụ ế ỉ
đáy lò ủ ệt điện để ố ệ ế ả

ấ ậ ệ ự đả ảo môi trườ ể ề ữ
ợ ới xu hướ ả ể ại đế ự ến đổ ậ ậ ệ

ự ề ữ ế ần hoàn đã đượ ử ụ ộ
ệ ựng các cơ sở ạ ầ ế ớ ằ ậ
ụ ế ạ ế ả ừ ệ ệt điện như tro bay và 
ỉ đáy lò ( ộ ự

ệt Nam đã triể ề ới các cơ quan, việ
ứu liên quan để ự ệ ứ ứ ụ ới đố

ớ ử ụ ỉ ạ ằ ử ử ụ ỉ ạ
ệ ả ấ ậ ệ ự ử ụ

ựng. Tăng cườ ả năng tái sử ụ
măng, các trạ ền xi măng vớ ục đích dùng tro ỉ ồ

ạ trong đó ụ gia, đồ ời đẩ ạ ệ ử ụ
ả ẩ ậ ệ ự ử ụ ỉ ạ ụ
ặ ệ ả ấ ậ ệ ự

ự ủ Trước đây, CBA xử ằ ấ ạ

ẫn đế ệ ố ững không gian đấ ị ậ
ả ễm nướ ầm và không khí. Do đó, điề ọ

lượ ải đượ ả ợ ệ ử ụ ợ
ả ẽ ở ra con đườ ả ệ ả ấ

ả ộ ự
ệ ử ụng chưa đề ập đế ệ ử ề ặ ủ để

tăng cườ ả năng làm việc cũng như khả năng ử ụ
ầ

ứ ử ụ ả ậ ọ ớ
ị ằ ử ề ặ ủ ử ụ ế ố ệ

trong bê tông. Các đặ ề ả năng làm việc, cường độ ủ
ằm đánh giá tác độ ủ ệ ử ề ặt đế ệ ử ụ

 ậ ệu và phương pháp thí nghiệ
 ậ ệ

 Xi măng

Xi măng được sử dụng là PCB40 đáp ứng các yêu cầu về tính chất 
cơ lý và thành phần hóa theo 

 ố ệ

Cốt liệu nhỏ sử dụng c có khối lượng riêng 2,6
khối lượng thể tích 1 và mô đun độ lớn 1,

Cốt liệu lớn sử dụng đ ối lượ
ối lượ ể

 Tro đáy (xỉ

Tro đáy (xỉ) được lấy từ nhà máy nhiệt điện sử dụng công nghệ 
đốt than phun có kích thước nhỏ hơn 10 mm, thành phần hạt được gia 
công bằng máy nghiền và phân loại qua sàng 5mm. Tính chất cơ lý và 
thành phần hóa của xỉ được trình bày trong Bảng 1 và 2.

ạ ỉ đáy ệt điệ

ả ất cơ lý củ ỉ đáy lò
ỉ tiêu cơ lý Đơn vị ị ầ ẩ

ối lượ
ối lượ ể ố

Hàm lượ ụ ≤ 
Hàm lượ ạ ớn hơn 5mm

ả ầ ủ ỉ đáy lò

ử ụ ứ đượ ạ ề ặ
phương pháp 

- Phương pháp làm sạ ề ặ ỉ ằ ỉ ạt thô đượ
định lượ ới cát khô (kích thướ ớ ỷ ệ ố
lượ vào thùng quay Los Angles có kích thước đườ

ề ậ ố ừ 30 đế
ờ ần lượ ự ệ ờ ờ ờ

ỗ ợ ỉ thô và cát được cho qua sàng 1,5 mm để ọ ỏ ỉ
sau đó đượ ỏ để ạ ấ ạt có mô đun độ ớ

để ệ
- Phương pháp xử ề ặ ằ ị ỉ đượ

ỏ đạ ấ ạt theo mô đun độ ớ ẽ đượ
ờ ị ớ ồng độ

ỉ đượ ọc và ngâm trong nướ ạ ờ ồ
ọ ấ ở ệt độ ừ đế ờ trướ

ệ
- Phương pháp làm sạ ề ặ ằ ị

ỉ đượ ỏ đạ ấ ạt theo mô đun độ ớ ẽ
đượ ị ờ ẽ
thay đổ ần lượt là tương ứ ờ
ỉ ẽ đượ ọ ạ ấy khô trong điề ệ ệ ở

ệt độ ừ 25 đế ờ trướ ệ

 ầ ấ ối và phương pháp th ệ
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ầ ấ ối bê tông đượ ế ế ấp độ ề
đượ ử ụ ế ớ

đun độ ớ ần lượ 1,87, 2,35 và 2,83, đượ ệu tương ứ
ầ ấ ối đượ ả

ả ầ ấ ố
ấ ố ỷ ệ ỉ ế Xi măng (kg) ỉ Đá (kg) Nướ

Trong đó, C là cấ ố ử ụng cát (đố
ấ ố ử ụ ỉ có mô đun độ ớ ế

ấ ố tông đượ ệm xác định các đặ
cơ học như sau:

- Độ ụ ủ ỗ ợp bê tông được xác đị
- Cường độ ị ủa bê tông được xác đị

- Cường độ ế ẻ) được xác đị

- Độ đồ ấ ủ ậ ệu được xác đị ằng phương pháp 
ậ ố

 ế ả ệ
 Độ ụ ủ ỗ ợ

Độ ụ ủ ỗn hơp ử ụ ỉ đã đượ ạ ề
ặ ằ ị

ị

ỉ đáy lò (CBA) ạ ớ ấ ạ ủ
sau khi đượ ạ ề ặ ằ ẽ làm thay đổ ả năng làm 

ệ ủ ỗ ợ bê tông, tác động đến độ ẻ ủa bê tông, làm tăng 
độ ụt. Ngoài ra cũng cần chú ý đế ấ ỗ ạ ỉ

ả năng hút nước cao và tác động đế ủ
ế ả ệ ấ

- Độ ụ ủ ỗ ợ ẽ ị ảnh hưởng khi ta thay đổ
mô đun độ ớ ờ ử ề ặ ầ ờ
ử ề ặt đủ ờ) để đủ tác động đế ề ặ , làm tăng 

độ ụ ủ ỗ ợ ới nhóm X0 không đượ ạ
tăng ả ớ ỉ X1 có mô đun độ ớn là 1,87 và tăng 

ớ ỉ X2, X3 có mô đun độ ớ
- ị ờ

độ ụ ủ ẽ không thay đổ ồng độ ị ỉ
thay đổi đáng kể đố ớ odule độ ớ ứ ớ

ị ồng độ
- đượ ạ ằng phương pháp ngâm trong dung 

ị ờ không làm thay đổi độ ụ ủ
ỗ ợ ạ ở ờ ờ
ừ 32 đế ờ thì độ ụ ủ ẽ có xu hướng tăng dần đề

ả ậ ệ ự ệ ề

Độ
 sụ

t (
cm

)

Thời gian (giờ)

Độ
 sụ

t (
cm

)

Nồng độ (Mol)

Độ
 sụ

t (
cm

)

Thời gian (giờ)
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ị
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sau khi đượ ạ ề ặ ằ ẽ làm thay đổ ả năng làm 
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ả năng hút nước cao và tác động đế ủ
ế ả ệ ấ

- Độ ụ ủ ỗ ợ ẽ ị ảnh hưởng khi ta thay đổ
mô đun độ ớ ờ ử ề ặ ầ ờ
ử ề ặt đủ ờ) để đủ tác động đế ề ặ , làm tăng 

độ ụ ủ ỗ ợ ới nhóm X0 không đượ ạ
tăng ả ớ ỉ X1 có mô đun độ ớn là 1,87 và tăng 

ớ ỉ X2, X3 có mô đun độ ớ
- ị ờ

độ ụ ủ ẽ không thay đổ ồng độ ị ỉ
thay đổi đáng kể đố ớ odule độ ớ ứ ớ

ị ồng độ
- đượ ạ ằng phương pháp ngâm trong dung 

ị ờ không làm thay đổi độ ụ ủ
ỗ ợ ạ ở ờ ờ
ừ 32 đế ờ thì độ ụ ủ ẽ có xu hướng tăng dần đề

ả ậ ệ ự ệ ề

Độ
 sụ

t (
cm

)

Thời gian (giờ)

Độ
 sụ

t (
cm

)

Nồng độ (Mol)

Độ
 sụ

t (
cm

)

Thời gian (giờ)

ờ ới nhóm X0 không đượ ạch thì độ ụ
tăng khoả ần lượt tương ứ ớ

ế ả ệ ấ ờ ạ
ằ ờ ị ờ ặ

ị ồng độ ừ ự ảnh hưở ủ
các phương pháp xử ề ặ ảnh hưởng đến độ ụ ủ
ỗ ợ Qua đó có thể ọ ựa phương pháp làm sạ ề ặ

ợp để làm tăng tính linh độ ủ ỗ ợ ậ
ệ

 ường độ ị ủ

Cường độ ị ủ ử ụng CBA đã đượ
ạ ề ặ ằ ị

ị

ế ả ệ ấ ấ ạ ủ ỉ đáy lò (CBA) và 
phương pháp xử ề ặ ảnh hưởng đế ả năng chị ủ

ử ụ ỉ đáy lò thay thế
- ô đun độ ớ ủ ớ ờ ạ ằ

cát càng lâu thì cường độ ị ủ ẽ càng tăng. So vớ
ử ụng nhóm X0 có cường độ ị

ử ụng các nhóm X1, X2 và X3 đượ ạ ằng cát có cường độ
ịu nén tăng lần lượt tương ứ

ấ ề ấ ạ ỉ nên cường độ ị ớ ấ ứ ớ
ử ụng nhóm X3 đượ ạ ằ ờ cũng chỉ

đạt 22,9 MPa, chưa đả ảo được cường độ ị ủ ế ế
ớ ấ ố ử ụng cát, đạ

- Cường độ ị ủ ử ụ ỉ
đã đượ ạ ề ặ ằ ờ ị

ồng độ cường độ ịu nén tăng tương ứ ả
ớ ử ụ chưa xử ườ

độ ớ ất đạt đượ ứ ớ ấ ố ử ụ
odule độ ớ đã đượ ị ồ

độ
- ường độ ị ủ ử ụ đượ ạ

ằng phương pháp ngâm trong dung dịch vôi bão hòa đạ ệ ả ố
ờ ử ụ

cường độ ịu nén tăng lần lượt tương ứ
ớ ử ụ đã đượ ử ề ặ ằ

vôi bão hòa thì cường độ ế ằ ẽ cao hơn 
ới khi chưa đượ ử ề ặt. Qua đó có thể ấ ỉ đáy lò

đượ ử ẽ ạng tròn hơn và nhẵn hơn giúp giả ớ ỗ ỗ
ứa nước trong bê tông, giúp cho bê tông có cường độ cao hơn. Tuy 

nhiên, cường độ ị ủ ử ụ ỉ đượ ử ằ
phương pháp này cũng chưa đạt đượ ới cường độ ị ủ
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Vậ
n t

ốc
 xu

ng
 (k

m/
s)

Thời gian (giờ)

Vậ
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